
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN XUÂN TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023, huyện Xuân Trường

(kèm theo Quyết định số 3343 /QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND huyện Xuân Trường)

STT Họ và tên Năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường
trú

Chuyên môn

Chức danh dự thi Đơn vị tuyển
Trình độ

Ngành,
chuyên ngành

đào tạo

1 Nguyễn Thái An 7/5/1999 Xuân Ninh -Xuân
Trường - Nam Định

Xuân Ninh -Xuân
Trường - Nam Định Đại học  Luật

Văn phòng thống kê
 (phụ trách công tác Nôị

vụ)
Xuân Hồng

2 Đỗ Thị Lan Anh 12/17/1996 Xuân Vinh- Xuân
Trường- Nam Định

Xuân Hồng- Xuân
Trường- Nam Định Đại học Quản lý đất

đai

ĐC - NN - XD - MT
 (phụ trách công tác ĐC -

Môi trường)

TT Xuân
Trường

3 Nguyễn Tuấn Anh 1/23/1989 Xuân Hồng- Xuân
Trường- Nam Định

Xuân Hồng- Xuân
Trường- Nam Định Đại học Kế toán Tài chính - Kế toán Xuân Thủy

4 Bùi Văn Giang 11/21/1990 Xuân Kiên- Xuân
Trường- Nam Định

Xuân Kiên- Xuân
Trường- Nam Định Đại học Quản lý đất

đai

ĐC - NN - XD - MT
 (phụ trách công tác ĐC -

Môi trường)
Xuân Kiên

5 Đỗ Thị Hằng 4/16/1994 Giao Tiến - Giao
Thủy - Nam Định

Xuân Thượng -
Xuân Trường -

Nam Định
Đại học Quản lý đất

đai

ĐC - NN - XD - MT
 (phụ trách công tác ĐC -

Môi trường)
Xuân Châu

6 Phạm Quốc Hoàn 11/17/1989 TT Quất Lâm - Giao
Thủy - Nam Định

TT Quất Lâm -
Giao Thủy - Nam

Định
Đại học Tài chính -

Ngân hàng Tài chính - Kế toán Xuân Kiên
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7 Đinh Thị Huế 9/25/1994 Xuân Thượng- Xuân
Trường- Nam Định

Xuân Bắc- Xuân
Trường- Nam Định Đại học Kinh tế Nông

nghiệp

ĐC - NN - XD - MT
(phụ trách công tác NN -

NTM)
Xuân Bắc

8 Đinh Quang Huy 11/24/1999 Xuân Ngọc- Xuân
Trường- Nam Định

Xuân Ngọc- Xuân
Trường- Nam Định Đại học Quản lý đất

đai

ĐC - NN - XD - MT
 (phụ trách công tác ĐC -

Môi trường)
Xuân Ngọc

9 Đinh Thị Hường 4/20/1989 Giao Thanh - Giao
Thủy - Nam Đinh

Xuân Thượng-
Xuân Trường- Nam

Định
Đại học Kế toán Tài chính - Kế toán Xuân Thượng

10 Lê Thị Lụa 4/12/1993 Thọ Nghiệp - Xuân
Trường - Nam Định

Thọ Nghiệp - Xuân
Trường - Nam Định Đại học Địa chính

ĐC - NN - XD - MT
 (phụ trách công tác ĐC -

Môi trường)
Xuân Bắc

11 Lê Thị Nụ 3/15/1989 Xuân Đài - Xuân
Trường - Nam Định

Xuân Phú - Xuân
Trường - Nam Định Đại học Quản lý đất

đai

ĐC - NN - XD - MT
 (phụ trách công tác ĐC -

Môi trường)
Xuân Phú

12 Đặng Văn Quý 1/18/1990 Xuân Hòa-  Xuân
Trường- Nam Định

Xuân Hòa-  Xuân
Trường- Nam Định Đại học Kỹ thuật công

trình xây dựng

ĐC - NN - XD - MT
(phụ trách công tác NN -

NTM)
Xuân Hòa

13 Nguyễn Thị Quỳnh 9/10/1993 Xuân Phú- Xuân
Trường- Nam Định

Xuân Phú- Xuân
Trường- Nam Định Đại học Kế toán Tài chính - Kế toán Xuân Ngọc

14 Lương Văn Tài 4/11/1994 Xuân Kiên-  Xuân
Trường- Nam Định

Xuân Kiên-  Xuân
Trường- Nam Định Đại học Quản lý Nhà

nước

Văn phòng thống kê
 (phụ trách HĐND-
UBND& Nôị vụ)

Xuân Kiên

15 Nguyễn Văn Tuấn 9/2/1986 Xuân Phú- Xuân
Trường- Nam Định

P. Tân Phong - TP
Lai Châu Đại học Luật

Văn hóa - Xã hội
(phụ trách công tác VH -

TT - TTT)
Xuân Thành

STT Họ và tên Năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường
trú

Chuyên môn

Chức danh dự thi Đơn vị tuyển
Trình độ

Ngành,
chuyên ngành

đào tạo
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16 Nguyễn  Văn Thế 3/7/1996 Xuân Hồng- Xuân
Trường- Nam Định

Xuân Hòa- Xuân
Trường- Nam Định Đại học Quản lý đất

đai

ĐC - NN - XD - MT
 (phụ trách công tác ĐC -

Môi trường)
Xuân Vinh

17 Lê Thu Thủy 8/1/1990 Xuân Bắc -  Xuân
Trường - Nam Định

Xuân Phương-
Xuân Trường- Nam

Định
Đại học Kế toán

Văn hóa - Xã hội
(phụ trách công tác LĐ -

TB&XH)
Xuân Thành

18 Trần Thị Huyền
Trang 10/29/1990 Kim Thái - Vụ Bản -

Nam Định
TT Xuân Trường -
Xuân Trường - NĐ Đại học Kế toán Tài chính - Kế toán Xuân Vinh

19 Trần Thị Yến 4/14/1986 Xuân Vinh- Xuân
Trường- Nam Định

Xuân Vinh- Xuân
Trường- Nam Định Đại học Thú y

ĐC - NN - XD - MT
(phụ trách công tác NN -

NTM)
Xuân Vinh

STT Họ và tên Năm sinh Quê quán Hộ khẩu thường
trú

Chuyên môn

Chức danh dự thi Đơn vị tuyển
Trình độ

Ngành,
chuyên ngành

đào tạo
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Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023, huyện Xuân Trường

(kèm theo Quyết định số 3343 /QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND huyện Xuân Trường)
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